
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 10 hẻm 9 ngách 41 ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT 
MEDICAL

0110809315

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT MEDICAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM PHAT MEDICAL SERVICES 
TRADING AND IMPORT-EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM PHAT MEDICAL SERVICES TRADING AND IMPORT-
EXPORT CO., LTD.,

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366406323
Email: cttamphatmedical@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
CÔNG 
MINH

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Đô 
Lương, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

200.000.000 40,000 034097014626

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

6. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

22. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

23. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VƯƠNG 
ĐỨC 
KHIÊM

Việt 
Nam

Thôn 6, Xã Đô 
Lương, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

300.000.000 60,000 034097014626

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034097015392
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   VƯƠNG ĐỨC KHIÊM Nam

10/08/1997 Kinh Việt Nam

22/11/2021 CCS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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